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Chip LED Samsung, BridgeLux  45Mil/W, 120-140Lm

Linh kiện LED Driver của các thương hiệu từ Taiwan

Chất lượng hợp kim nhôm tản nhiệt tốt

Sản phẩm được bảo hành từ 2 năm đến 5 năm

STT Hình ảnh và mã hàng Thông số kỹ thuật Giá bán VND STT Hình ảnh và mã hàng Thông số kỹ thuật Giá bán VND

1

AC-CL3W3-E14 Công suất led: 3W

Dimmer 

Điên áp: 85-250VAC

Quang thông: 240 Lm

Nhiệt độ màu : 2700K

Chip led: Samsung Led

Góc chiếu: 360° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước:Ф37 x 132mm

Bảo hành: 2 năm

194,000         2

AC-CL3W4-E14 Công suất led: 3W

Dimmer 

Điên áp: 85-250VAC

Quang thông: 240 Lm

Nhiệt độ màu : 2700K

Chip led: Samsung Led

Góc chiếu: 360° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: Ф37x 132mm

Bảo hành: 2 năm

194,000         

3

AC-CL5W3-E14 Công suất led: 5W

Dimmer 

Điên áp: 85-250VAC

Quang thông: 320 Lm

Nhiệt độ màu : 2700K

Chip led: Samsung Led

Góc chiếu: 360° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: Ф37 x 132mm

Bảo hành: 2 năm

260,000         4

AC-CL5W4-E14 Công suất led: 5W

Dimmer 

Điên áp: 85-250VAC

Quang thông: 320 Lm

Nhiệt độ màu : 2700K

Chip led: Samsung Led

Góc chiếu: 360° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: Ф37 x 132mm

Bảo hành: 2 năm

260,000         

5

AC-SP3W-X

Note: X=MR16, GU, 

E27

Công suất led: 3W

Điên áp: DC12V/ AC220V

Quang thông: 300 -360 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:30°/45°/60°/90° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: Ф50 x 48mm

Bảo hành: 2 năm

145,000         6

AC-SP4W-X

Note: X=MR16, GU, 

E27

Công suất led: 4W

Điên áp: DC12V/ AC220V

Quang thông: 400 -480 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:30°/45°/60°/90° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: Ф50 x 48mm

Bảo hành: 2 năm

180,000         

ĐÈN LED CHIẾU ĐIÊM ( LED SPOT LIGHT)

  CÔNG TY TNHH ACLED

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT 6/2014

ĐÈN NẾN LED ( LED Candle Light)
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6

AC-SP5W1-X

Note: X=MR16, GU, 

E27

Công suất led: 5W

Điên áp: DC12V/ AC220V

Quang thông: 500 -600 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:30°/45°/60°/90° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: Ф50 x 48mm

Bảo hành: 2 năm

205,000         7

AC-SP5W-X

Note: X=MR16, GU, 

E27

Công suất led: 4W

Điên áp: DC12V/ AC220V

Quang thông: 400 -480 Lm

Nhiệt độ màu : 2700K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:30°/45°/60°/90° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: Ф62 x 76mm

Bảo hành: 2 năm

205,000         

8

AC-BL3W2-E27

Công suất led: 3W

Điên áp: AC220V

Quang thông: 300 -360 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: Ф60 x 114mm

Bảo hành: 2 năm

180,000         9

AC-BL3W4-E27

Công suất led: 3W

Điên áp: AC220V

Quang thông: 300 -360 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: SamSung

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: Ф60 x 114mm

Bảo hành: 2 năm

180,000         

10

AC-BL5W2-E27
Công suất led: 5W

Điên áp: AC220V

Quang thông: 400 -450 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: Ф60 x 114mm

Bảo hành: 2 năm

230,000         11

AC-BL5W4-E27
Công suất led: 5W

Điên áp: AC220V

Quang thông: 400 -450 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: SamSung

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: Ф60 x 114mm

Bảo hành: 2 năm

230,000         

12

AC-BL7W-E27
Công suất led: 7W

Điên áp: AC220V

Quang thông: 550 -600 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: Ф60 x 135mm

Bảo hành: 2 năm

290,000         13

AC-BL7W4-E27
Công suất led: 7W

Điên áp: AC220V

Quang thông: 550 -600 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: SamSung

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: Ф60 x 110mm

Bảo hành: 2 năm

290,000         

14

AC-BL9W-E27

Công suất led: 9W

Điên áp: AC220V

Quang thông: 750 -850 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: Ф79 x 152mm

Bảo hành: 2 năm

450,000         15

AC-BL9W4-E27

Công suất led: 9W

Điên áp: AC220V

Quang thông: 750 -850 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: SamSung

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: Ф60 x 110mm

Bảo hành: 2 năm

360,000         

16

AC-DLS-3W
Công suất led: 3W

Điên áp: AC220V

Quang thông: 300 -360 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Led: SamSung/ Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: H53*Φ90 

Lỗ khoét Φ70

Bảo hành: 2 năm

257,000         17

AC-DLS1-3W
Công suất led: 3W

Điên áp: AC220V

Quang thông: 300 -360 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Led: SamSung/ Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: H53*Φ90 

Lỗ khoét Φ70

Bảo hành: 2 năm

257,000         

ĐÈN LED BÚP ( LED BULB LIGHT)

ĐÈN LED ÂM TRẦN ( LED DOWNLIGHT)
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18

AC-DLS4-3W

Công suất led: 3W

Điên áp: AC220V

Quang thông: 300 -360 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Led: SamSung/ Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: H53*Φ90 

Lỗ khoét Φ70

Bảo hành: 2 năm

257,000         19

AC-DLS3-3W

Công suất led: 3W

Điên áp: AC220V

Quang thông: 300 -360 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Led: SamSung/ Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: H53*Φ90 

Lỗ khoét Φ70

Bảo hành: 2 năm

257,000         

20

AC-DLS-5W Công suất led: 5W

Điên áp: AC220V

Quang thông: 500 -600 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Led: SamSung/ Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: H66*Φ102

Lỗ khoét Φ80

Bảo hành: 2 năm

380,000         21

AC-DLS1-5W Công suất led: 5W

Điên áp: AC220V

Quang thông: 500 -600 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Led: SamSung/ Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: H66*Φ102

Lỗ khoét Φ80

Bảo hành: 2 năm

380,000         

22

AC-DLS4-5W
Công suất led: 5W

Điên áp: AC220V

Quang thông: 500 -600 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Led: SamSung/ Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: H66*Φ102

Lỗ khoét Φ80

Bảo hành: 2 năm

380,000         23

AC-DLS3-5W
Công suất led: 5W

Điên áp: AC220V

Quang thông: 500 -600 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Led: SamSung/ Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: H66*Φ102

Lỗ khoét Φ80

Bảo hành: 2 năm

380,000         

24

AC-DLS-7W

Công suất led: 7W

Điên áp: AC220V

Quang thông: 700 -840 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Led: SamSung/ Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: H66*Φ102

Lỗ khoét Φ80

Bảo hành: 2 năm

420,000         25

AC-DLS1-7W

Công suất led: 7W

Điên áp: AC220V

Quang thông: 700 -840 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Led: SamSung/ Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: H66*Φ102

Lỗ khoét Φ80

Bảo hành: 2 năm

420,000         

26

AC-DLS4-7W

Công suất led: 7W

Điên áp: AC220V

Quang thông: 700 -840 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Led: SamSung/ Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: H45*Φ110

Lỗ khoét Φ90

Bảo hành: 2 năm

420,000         27

AC-DLS3-7W

Công suất led: 7W

Điên áp: AC220V

Quang thông: 700 -840 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Led: SamSung/ Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: H45*Φ110

Lỗ khoét Φ90

Bảo hành: 2 năm

420,000         

28

AC-DLS-9W Công suất led: 9W

Điên áp: AC220V

Quang thông: 900 -1080 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Led: SamSung/ Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: H78Φ145

Lỗ khoét Φ120

Bảo hành: 2 năm

580,000         29

AC-DLS1-9W Công suất led: 9W

Điên áp: AC220V

Quang thông: 900 -1080 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Led: SamSung/ Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: H78Φ145

Lỗ khoét Φ120

Bảo hành: 2 năm

580,000         
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30

AC-DLS2-4W

Công suất led: 9W

Điên áp: AC220V

Quang thông: 900 -1080 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Led: SamSung/ Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: H70Φ140

Lỗ khoét Φ120

Bảo hành: 2 năm

580,000         31

AC-DLS3-9W

Công suất led: 9W

Điên áp: AC220V

Quang thông: 900 -1080 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Led: SamSung/ Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: H70Φ140

Lỗ khoét Φ120

Bảo hành: 2 năm

580,000         

32

AC-DLS-12W

Công suất led: 12W

Điên áp: AC220V

Quang thông:1200-1440 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Led: SamSung/ Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: H70Φ140

Lỗ khoét Φ120

Bảo hành: 2 năm

650,000         33

AC-DLS1-12W

Công suất led: 12W

Điên áp: AC220V

Quang thông:1200-1440 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Led: SamSung/ Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: H70Φ140

Lỗ khoét Φ120

Bảo hành: 2 năm

650,000         

34

AC-DLS4-12W

Công suất led: 12W

Điên áp: AC220V

Quang thông:1200-1440 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Led: SamSung/ Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: H70Φ140

Lỗ khoét Φ120

Bảo hành: 2 năm

650,000         35

AC-DLS3-12W

Công suất led: 12W

Điên áp: AC220V

Quang thông:1200-1440 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Led: SamSung/ Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: H70Φ140

Lỗ khoét Φ120

Bảo hành: 2 năm

650,000         

36

AC-DLS4-15W

Công suất led: 15W

Điên áp: AC220V

Quang thông:1500-1600 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Led: SamSung/ Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: H70Φ180

Lỗ khoét Φ160

Bảo hành: 2 năm

870,000         37

AC-DLS3-15W

Công suất led: 15W

Điên áp: AC220V

Quang thông:1500-1600 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Led: SamSung/ Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: H70Φ180

Lỗ khoét Φ160

Bảo hành: 2 năm

870,000         

38

AC-DLS4-18W Công suất led: 18W

Điên áp: AC220V

Quang thông:1800-2060 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Led: SamSung/ Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: H70Φ180

Lỗ khoét Φ160

Bảo hành: 2 năm

940,000         39

AC-DLS3-18W Công suất led: 18W

Điên áp: AC220V

Quang thông:1800-2060 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Led: SamSung/ Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: H70Φ180

Lỗ khoét Φ160

Bảo hành: 2 năm

940,000         
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40

AC-DLH-3W Công suất led: 3W

Điên áp: AC220V

Quang thông: 300 -360 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:90° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: H51*Φ87

Lỗ khoét Φ70

Bảo hành: 2 năm

257,000         41

AC-DLH1-3W Công suất led: 3W

Điên áp: AC220V

Quang thông: 300 -360 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:90° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: H38*Φ86

Lỗ khoét Φ70

Bảo hành: 2 năm

257,000         

42

AC-DLH-5W Công suất led: 5W

Điên áp: AC220V

Quang thông: 500 -600 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: H62*Φ110

Lỗ khoét Φ90

Bảo hành: 2 năm

380,000         43

AC-DLH1-5W Công suất led: 5W

Điên áp: AC220V

Quang thông: 500 -600 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: H43*Φ110

Lỗ khoét Φ90

Bảo hành: 2 năm

380,000         

44

AC-DLH-7W Công suất led: 7W

Điên áp: AC220V

Quang thông: 700 -840 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: H62*Φ110

Lỗ khoét Φ90

Bảo hành: 2 năm

420,000         45

AC-DLH1-7W Công suất led: 7W

Điên áp: AC220V

Quang thông: 700 -840 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: H43*Φ110

Lỗ khoét Φ90

Bảo hành: 2 năm

420,000         

46

AC-DLH-9W Công suất led: 9W

Điên áp: AC220V

Quang thông: 900 -1080 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: H62*Φ138

Lỗ khoét Φ110

Bảo hành: 2 năm

580,000         47

AC-DLH1-9W Công suất led: 9W

Điên áp: AC220V

Quang thông: 900 -1080 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: H62Φ140

Lỗ khoét Φ115

Bảo hành: 2 năm

580,000         

48

AC-DLH-12W Công suất led: 12W

Điên áp: AC220V

Quang thông:1200-1440 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: H62*Φ138

Lỗ khoét Φ110

Bảo hành: 2 năm

650,000         49

AC-DLH1-12W Công suất led: 12W

Điên áp: AC220V

Quang thông:1200-1440 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: H62Φ140

Lỗ khoét Φ115

Bảo hành: 2 năm

650,000         

50

AC-DLH-15W Công suất led: 15W

Điên áp: AC220V

Quang thông:1500-1600 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: H70Φ180

Lỗ khoét Φ160

Bảo hành: 2 năm

870,000         51

AC-DLH1-15W Công suất led: 15W

Điên áp: AC220V

Quang thông:1500-1600 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: H75Φ160

Lỗ khoét Φ135

Bảo hành: 2 năm

870,000         
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52

AC-DLH-18W Công suất led: 18W

Điên áp: AC220V

Quang thông:1800-2060 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: H78Φ160

Lỗ khoét Φ135

Bảo hành: 2 năm

940,000         53

AC-DLH1-18W Công suất led: 18W

Điên áp: AC220V

Quang thông:1800-2060 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: H75Φ160

Lỗ khoét Φ135

Bảo hành: 2 năm

940,000         

54

AC-DLH-C5W
Công suất led: 5W

Điên áp: AC220V

Quang thông: 500 -600 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: 145*145mm

Bảo hành: 2 năm

417,000         55

AC-DLH-C7W
Công suất led: 7W

Điên áp: AC220V

Quang thông: 700 -840 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: 145*145mm

Bảo hành: 2 năm

583,000         

56

AC-DLH-C9W
Công suất led: 9W

Điên áp: AC220V

Quang thông: 900 -1080 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: 205*205*104

Bảo hành: 2 năm

780,000         57

AC-DLH-C12W
Công suất led: 12W

Điên áp: AC220V

Quang thông:1200-1440 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: 205*205*104

Bảo hành: 2 năm

840,000         

58

AC-DLH-C2x5W
Công suất led: 10W

Điên áp: AC220V

Quang thông:1000 -1200 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: 250*145*125

Bảo hành: 2 năm

964,000         59

AC-DLH-C2x7W
Công suất led: 14W

Điên áp: AC220V

Quang thông:1400 -1560 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: 250*145*125

Bảo hành: 2 năm

1,280,000      

60

AC-DLH-C2x9W
Công suất led: 18W

Điên áp: AC220V

Quang thông:1800 -2160 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: 205*367*140

Bảo hành: 2 năm

1,750,000      61

AC-DLH-C2x12W
Công suất led: 24W

Điên áp: AC220V

Quang thông:2400 -2880 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: 205*367*140

Bảo hành: 2 năm

1,890,000      

62

AC-DLH-C3x7W
Công suất led: 21W

Điên áp: AC220V

Quang thông:2100 -2520 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: 205*520*150

Bảo hành: 2 năm

2,350,000      63

AC-DLH-C3x9W
Công suất led: 27W

Điên áp: AC220V

Quang thông:2700 -3240 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: 205*520*150

Bảo hành: 2 năm

2,450,000      
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64

AC-DLH-S5W Công suất led: 5W

Điên áp: AC220V

Quang thông: 500 -600 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: 120*120mm

Lỗ khoét: 90*90mm

Bảo hành: 2 năm

460,000         67

AC-DLH-S7W Công suất led: 7W

Điên áp: AC220V

Quang thông: 700 -840 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: 120*120mm

Lỗ khoét: 90*90mm

Bảo hành: 2 năm

490,000         

65

AC-DLH-S2x5W Công suất led: 10W

Điên áp: AC220V

Quang thông:1000 -1200 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: 230*130mm

Lỗ khoét: 196*80mm

Bảo hành: 2 năm

720,000         68

AC-DLH-S2x7W Công suất led: 14W

Điên áp: AC220V

Quang thông:1400 -1560 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: 230*130mm

Lỗ khoét: 196*80mm

Bảo hành: 2 năm

870,000         

66

AC-DLH-S3x5W Công suất led: 15W

Điên áp: AC220V

Quang thông:1500 -1800 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: 330*120mm

Lỗ khoét: 296*85mm

Bảo hành: 2 năm

1,060,000      69

AC-DLH-S3x7W Công suất led: 21W

Điên áp: AC220V

Quang thông:2100 -2520 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: 330*120mm

Lỗ khoét: 296*85mm

Bảo hành: 2 năm

1,290,000      

70

AC-T8-600-11W Công suất led: 11W

Điên thế: 85-250VAC

Quang thông: 900 Lm

Nhiệt độ màu : 3000- 6000K

Chip led: Epistar

Góc chiếu: 120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=75

Kích thước: 600*26mm

Tuổi tho: >40,000 giờ

Bảo hành: 2 năm

416,000         72

AC-IT8-600-11W Công suất led: 11W

Điên thế: 85-250VAC

Quang thông: 900 Lm

Nhiệt độ màu : 3000- 6000K

Chip led: Epistar

Góc chiếu: 120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=75

Kích thước: 600*26mm

Tuổi tho: >40,000 giờ

Bảo hành: 2 năm

416,000         

71

AC-T8-1200-22W Công suất led: 22W

Điên thế: 85-250VAC

Quang thông: 2000 Lm

Nhiệt độ màu : 3000- 6000K

Chip led: Epistar

Góc chiếu: 120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=75

Kích thước: 1200*26mm

Tuổi tho: >40,000 giờ

Bảo hành: 2 năm

610,000         73

AC-IT8-1200-22W Công suất led: 22W

Điên thế: 85-250VAC

Quang thông: 2000 Lm

Nhiệt độ màu : 3000- 6000K

Chip led: Epistar

Góc chiếu: 120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=75

Kích thước: 1200*26mm

Tuổi tho: >40,000 giờ

Bảo hành: 2 năm

610,000         

74

AC-PNR-6W
Công suất led: 6W

Điên áp: AC85-265V

Quang thông:450 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: EPISTAR 

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=75

Kích thước: Ф120mm

Lỗ khoét:    Ф105mm

Bảo hành: 2 năm

420,000         81

AC-PNR-9W
Công suất led: 9W

Điên áp: AC85-265V

Quang thông:680 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: EPISTAR 

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=75

Kích thước: Ф150mm

Lỗ khoét:    Ф135mm

Bảo hành: 2 năm

490,000         

ĐÈN LED TUÝP ( LED TUBE LIGHT )

ĐÈN LED TẤM ( LED PANEL LIGHT )
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75

AC-PNR-12W
Công suất led: 12W

Điên áp: AC85-265V

Quang thông:900 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: EPISTAR 

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=75

Kích thước: Ф170mm

Lỗ khoét:    Ф155mm

Bảo hành: 2 năm

680,000         82

AC-PNR-15W
Công suất led: 15W

Điên áp: AC85-265V

Quang thông:1130 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: EPISTAR 

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=75

Kích thước: Ф195mm

Lỗ khoét:    Ф180mm

Bảo hành: 2 năm

780,000         

76

AC-PNQ-6W
Công suất led: 6W

Điên áp: AC85-265V

Quang thông:450 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: EPISTAR 

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=75

Kích thước: 120*120mm

Lỗ khoét:    105*105mm

Bảo hành: 2 năm

420,000         83

AC-PNQ-9W
Công suất led: 9W

Điên áp: AC85-265V

Quang thông:680 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: EPISTAR 

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=75

Kích thước: 150*150mm

Lỗ khoét:    125*135mm

Bảo hành: 2 năm

490,000         

77

AC-PNQ-12W
Công suất led: 12W

Điên áp: AC85-265V

Quang thông:900 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: EPISTAR 

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=75

Kích thước: 170*170mm

Lỗ khoét:    150*150mm

Bảo hành: 2 năm

581,000         84

AC-PNQ-15W
Công suất led: 15W

Điên áp: AC85-265V

Quang thông:1130 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: EPISTAR 

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=75

Kích thước: 195*195mm

Lỗ khoét:    180* 180mm

Bảo hành: 2 năm

780,000         

78

AC-B18W-3030
Công suất led: 18W

Điên áp: AC85-265V

Quang thông: 1350-1700lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: EPISTAR 

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=75

Kích thước: 300*300*11mm

Bảo hành: 3 năm

1,420,000      85

AC-B27W-6030
Công suất led: 18W

Điên áp: AC85-265V

Quang thông: 2200-2500lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: EPISTAR 

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=75

Kích thước: 600*300*11mm

Bảo hành: 3 năm

2,366,000      

79

AC-B36W-6030
Công suất led: 36W

Điên áp: AC85-265V

Quang thông: 2200-2500lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: EPISTAR 

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=75

Kích thước: 600*300*11mm

Bảo hành: 3 năm

2,548,000      86

AC-B36W-6060
Công suất led: 36W

Điên áp: AC85-265V

Quang thông: 2200-2500lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: EPISTAR 

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=75

Kích thước: 600*600*11mm

Bảo hành: 3 năm

3,349,000      

80

AC-B54W-12030
Công suất led: 54W

Điên áp: AC85-265V

Quang thông: 4100-4700Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: EPISTAR 

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=75

Kích thước:1200*300*11

Bảo hành: 3 năm

4,150,000      87

AC-B54W-6060
Công suất led: 54W

Điên áp: AC85-265V

Quang thông: 4100-4700Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: EPISTAR 

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=75

Kích thước:600*600*11mm

Bảo hành: 3 năm

3,850,000      

ĐÈN LED ỐP TRẦN ( LED SURFACE MOUNT )
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88

AC-PNM-6W

Công suất led: 6W

Điên áp: AC85-265V

Quang thông:  660-750LM 

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: EPISTAR 

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=75

Kích thước: Φ120mm×35mm

Bảo hành: 2 năm

521,000         92

AC-PNM-9W

Công suất led: 9W

Điên áp: AC85-265V

Quang thông:  990-1125LM 

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: EPISTAR 

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=75

Kích thước: Ф150mmx35mm

Bảo hành: 2 năm

750,000         

89

AC-PNM-12W

Công suất led: 12W

Điên áp: AC85-265V

Quang thông:  1320-1500LM 

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: EPISTAR 

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=75

Kích thước: Ф175mm*35mm

Bảo hành: 2 năm

881,000         93

AC-PNM-18W

Công suất led: 18W

Điên áp: AC85-265V

Quang thông:  1980-2250LM 

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: EPISTAR 

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=75

Kích thước: Ф225mmx35mm

Bảo hành: 2 năm

1,489,000      

90

AC-PNQ-6W

Công suất led: 6W

Điên áp: AC85-265V

Quang thông:  660-750LM 

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: EPISTAR 

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=75

Kích thước: 120*120*35mm

Bảo hành: 2 năm

521,000         94

AC-PNQ-9W

Công suất led: 9W

Điên áp: AC85-265V

Quang thông:  990-1125LM 

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: EPISTAR 

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=75

Kích thước: 150*150*35mm

Bảo hành: 2 năm

750,000         

91

AC-PNQ-12W

Công suất led: 12W

Điên áp: AC85-265V

Quang thông:  1320-1500LM 

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: EPISTAR 

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=75

Kích thước: 175*175*35mm

Bảo hành: 2 năm

881,000         95

AC-PNM-18W

Công suất led: 18W

Điên áp: AC85-265V

Quang thông:  1980-2250LM 

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: EPISTAR 

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=75

Kích thước: 225*225*35mm

Bảo hành: 2 năm

1,489,000      

96

AC-ST3528I-120 Công suất led: 9.6 W/Met

Điên thế  :DC12V / DC24V

Quang thông: 6-7 Lm/led

Số Led: 120led/Met

Nhiệt độ màu : 3000K - 3500K 

WW, 6000K-7000K CW, Red, 

Green, Blue

Chip led: Epistar

Góc chiếu: 120° 

Mức bảo vệ : IP33

Bảo hành: 2 năm

158,000         103

AC-ST3528U-120 Công suất led: 9.6 W/Met

Điên thế  :DC12V / DC24V

Quang thông: 6-7 Lm/led

Số Led: 120led/Met

Nhiệt độ màu : 3000K - 

3500K WW, 6000K-7000K 

CW, Red, Green, Blue

Chip led: Epistar

Góc chiếu: 120° 

Mức bảo vệ : IP68

Bảo hành: 2 năm

172,000         

ĐÈN LED DÂY ( LED STRIP LIGHT )
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97

AC-ST5050I-60 Công suất led: 14.4 W/Met

Điên thế  :DC12V / DC24V

Quang thông: 16-18 Lm/led

Số Led: 60led/Met

Nhiệt độ màu : 3000K - 3500K 

WW, 6000K-7000K CW, Red, 

Green, Blue

Chip led: Epistar

Góc chiếu: 120° 

Mức bảo vệ : IP33

Bảo hành: 2 năm

200,000         104

AC-ST5050U-60 Công suất led: 14.4 W/Met

Điên thế  :DC12V / DC24V

Quang thông: 16-18 Lm/led

Số Led: 60led/Met

Nhiệt độ màu : 3000K - 

3500K WW, 6000K-7000K 

CW, Red, Green, Blue

Chip led: Epistar

Góc chiếu: 120° 

Mức bảo vệ : IP68

Bảo hành: 2 năm

216,000         

S-35-12 270,000         NES-35-12 436,000         

S-50-12 295,000         NES-50-12 522,000         

S-100-12 375,000         NES-100-12 595,000         

S-200-12 490,000         NES-200-12 1,155,000      

S-350-12 850,000         NES-350-12 1,509,000      

99

AC-RMC

Remote điều khiển led dây đổi 

màu

24 chế độ điều khiển

Điệp áp cung cấp 12VDC

Khoảng cách remote điều khiển 

công suất 72W

120,000         106

AC-RMC-N

Remote điều khiển led dây đổi 

màu

24 chế độ điều khiển

Điệp áp cung cấp 12VDC

Khoảng cách remote điều 

khiển công suất 144W

268,000         

100

AC-JA-2

Công suất: 144W

Size: 103*65*25mm
248,000         107

AC-RMC-M Remote điều khiển led dây đổi 

màu

24 chế độ điều khiển

Điệp áp cung cấp 12VDC

Khoảng cách remote điều 

khiển công suất 288W

450,000         

101
Connector Singer color

LED 5050
12,000           108

Connector RGB color

LED 5050
15,000           

102 Endcap, 100pcs/bag 350,000         109
Mount Clip

100pcs/bag
350,000         

110

AC-FL-10W

Công suất led: 10W

Điên thế: 85-250VAC

Quang thông: 900-1100 lm

Nhiệt độ màu : 3000- 6000K

Chip: Bridgelux ( USA )

Góc chiếu: 120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=75

Kích thước: 115*87*86

Bảo hành: 2 năm

590,000         118

AC-FLN-10W

Công suất led: 10W

Điên thế: 85-250VAC

Quang thông: 900-1100 lm

Nhiệt độ màu : 3000- 6000K

Chip: Bridgelux ( USA )

Góc chiếu: 120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=75

Kích thước: 115*87*95

Bảo hành: 2 năm

590,000         

111

AC-FL-20W

Công suất led: 20W

Điên thế: 85-250VAC

Quang thông: 1800-2200 lm

Nhiệt độ màu : 3000- 6000K

Chip: Bridgelux ( USA )

Góc chiếu: 120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=75

Kích thước: 225*185*125

Bảo hành: 2 năm

1,195,000      119

AC-FLN-20W

Công suất led: 20W

Điên thế: 85-250VAC

Quang thông: 1800-2200 lm

Nhiệt độ màu : 3000- 6000K

Chip: Bridgelux ( USA )

Góc chiếu: 120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=75

Kích thước:  201x166x68

Bảo hành: 2 năm

1,195,000      

98

ĐÈN PHA LED ( LED FLOOD LIGHT  )

ACLED Switching MeanWell Switching

105
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AC-FL-30W

Công suất led: 30W

Điên thế: 85-250VAC

Quang thông: 2700-3300 lm

Nhiệt độ màu : 3000- 6000K

Chip: Bridgelux ( USA )

Góc chiếu: 120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=75

Kích thước: 225*185*125

Bảo hành: 2 năm

1,610,000      120

AC-FLN-30W

Công suất led: 30W

Điên thế: 85-250VAC

Quang thông: 2700-3300 lm

Nhiệt độ màu : 3000- 6000K

Chip: Bridgelux ( USA )

Góc chiếu: 120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=75

Kích thước:215 x 178 x 68

Bảo hành: 2 năm

1,610,000      

113

AC-FL-50W

Công suất led: 50W

Điên thế: 85-250VAC

Quang thông: 4500-5500 lm

Nhiệt độ màu : 3000- 6000K

Chip: Bridgelux ( USA )

Góc chiếu: 120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=75

Kích thước:288*238*150

Bảo hành: 2 năm

2,554,000      121

AC-FLN-50W

Công suất led: 50W

Điên thế: 85-250VAC

Quang thông: 4500-5500 lm

Nhiệt độ màu : 3000- 6000K

Chip: Bridgelux ( USA )

Góc chiếu: 120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=75

Kích thước:291x250 x 100

Bảo hành: 2 năm

2,554,000      

114

AC-FL-80W

Công suất led: 80W

Điên thế: 85-250VAC

Quang thông: 7200-8800 lm

Nhiệt độ màu : 3000- 6000K

Chip: Bridgelux ( USA )

Góc chiếu: 120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=75

Kích thước:370*290*114

Bảo hành: 2 năm

4,641,000      122

AC-FLN-80W

Công suất led: 80W

Điên thế: 85-250VAC

Quang thông: 7200-8800 lm

Nhiệt độ màu : 3000- 6000K

Chip: Bridgelux ( USA )

Góc chiếu: 120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=75

Kích thước:309*250*192

Bảo hành: 2 năm

4,641,000      

115

AC-FL-100W

Công suất led: 100W

Điên thế: 85-250VAC

Quang thông:10000-12000 lm

Nhiệt độ màu : 3000- 6000K

Chip: Bridgelux ( USA )

Góc chiếu: 120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=75

Kích thước:370*290*114

Bảo hành: 2 năm

5,498,000      123

AC-FLN-100W

Công suất led: 100W

Điên thế: 85-250VAC

Quang thông:10000-12000 lm

Nhiệt độ màu : 3000- 6000K

Chip: Bridgelux ( USA )

Góc chiếu: 120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=75

Kích thước:310*315*192

Bảo hành: 2 năm

5,498,000      

116

AC-FLN-120W

Công suất led: 120W

Điên thế: 85-250VAC

Quang thông:12000-14400 lm

Nhiệt độ màu : 3000- 6000K

Chip: Bridgelux ( USA )

Góc chiếu: 120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=75

Kích thước:315*310*192

Bảo hành: 2 năm

6,180,000      124

AC-FLN-150W

Công suất led: 150W

Điên thế: 85-250VAC

Quang thông:15000-16800 lm

Nhiệt độ màu : 3000- 6000K

Chip: Bridgelux ( USA )

Góc chiếu: 120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=75

Kích thước:381x310 x 192

Bảo hành: 2 năm

7,439,000      

117

AC-FLN-160W

Công suất led: 160W

Điên thế: 85-250VAC

Quang thông:16000-19200 lm

Nhiệt độ màu : 3000- 6000K

Chip: Bridgelux ( USA )

Góc chiếu: 120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=75

Kích thước:340*400*192

Bảo hành: 2 năm

9,964,000      125

AC-FLN-200W

Công suất led: 200W

Điên thế: 85-250VAC

Quang thông:20000-24000 lm

Nhiệt độ màu : 3000- 6000K

Chip: Bridgelux ( USA )

Góc chiếu: 120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=75

Kích thước:340*400*192

Bảo hành: 2 năm

11,284,000     

ĐÈN LED DƯỚI NƯỚC ( LED UNDERWATER LIGHT )
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AC-UWS-3W Công suất led: 3W

Điên áp: AC24V/DC24V

Quang thông: 300 -360 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:60°/90°/120°

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: Ф90*85*110

Vật liệu: INOX 304

Bảo hành: 2 năm

1,046,000      135

AC-UWS-3W-RGB Công suất led: 3W

Điên áp: AC24V/DC24V

Quang thông: 300 -360 Lm

Nhiệt độ màu:RGB

Chip led: Epistar

Góc chiếu:60°/90°/120°

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: Ф90*85*110

Vật liệu: INOX 304

Bảo hành: 2 năm

1,183,000      

127

AC-UWN-3W Công suất led: 3W

Điên áp: AC24V/DC24V

Quang thông: 300 -360 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:60°/90°/120°

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: Ф90*85*110

Vật liệu: INOX 202

Bảo hành: 2 năm

690,000         136

AC-UWN-3W-RGB Công suất led: 3W

Điên áp: AC24V/DC24V

Quang thông: 300 -360 Lm

Nhiệt độ màu:RGB

Chip led: Epistar

Góc chiếu:60°/90°/120°

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: Ф90*85*110

Vật liệu: INOX 202

Bảo hành: 2 năm

770,000         

128

AC-UWS-6W Công suất led: 6W

Điên áp: AC24V/DC24V

Quang thông: 600 -720 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:60°/90°/120°

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: Φ150*H190mm

Vật liệu: INOX 304

Bảo hành: 2 năm

1,538,000      137

AC-UWS-6W-RGB Công suất led: 6W

Điên áp: AC24V/DC24V

Quang thông: 600 -720 Lm

Nhiệt độ màu:RGB

Chip led: Epistar

Góc chiếu:60°/90°/120°

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: Φ150*H190mm

Vật liệu: INOX 304

Bảo hành: 2 năm

1,719,000      

129

AC-UWN-6W Công suất led: 6W

Điên áp: AC24V/DC24V

Quang thông: 600 -720 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:60°/90°/120°

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: Φ140*H160mm

Vật liệu: INOX 202

Bảo hành: 2 năm

956,000         138

AC-UWN-6W-RGB Công suất led: 6W

Điên áp: AC24V/DC24V

Quang thông: 600 -720 Lm

Nhiệt độ màu:RGB

Chip led: Epistar

Góc chiếu:60°/90°/120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: Φ140*H160mm

Vật liệu: INOX 202

Bảo hành: 2 năm

1,137,500      

130

AC-UWS-9W Công suất led: 9W

Điên áp: AC24V/DC24V

Quang thông: 900 -1080 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:60°/90°/120°

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: Φ150*H190mm

Vật liệu: INOX 304

Bảo hành: 2 năm

1,615,000      139

AC-UWS-9W-RGB Công suất led: 9W

Điên áp: AC24V/DC24V

Quang thông: 900 -1080 Lm

Nhiệt độ màu:RGB

Chip led: Epistar

Góc chiếu:60°/90°/120°

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: Φ150*H190mm

Vật liệu: INOX 304

Bảo hành: 2 năm

1,888,000      

131

AC-UWN-9W Công suất led: 9W

Điên áp: AC24V/DC24V

Quang thông: 900 -1080 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:60°/90°/120°

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: Φ140*H160mm

Vật liệu: INOX 202

Bảo hành: 2 năm

1,178,000      140

AC-UWN-9W-RGB Công suất led: 9W

Điên áp: AC24V/DC24V

Quang thông: 900 -1080 Lm

Nhiệt độ màu:RGB

Chip led: Epistar

Góc chiếu:60°/90°/120°

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: Φ140*H160mm

Vật liệu: INOX 202

Bảo hành: 2 năm

1,342,000      

132

AC-UWN-18W Công suất led: 18W

Điên áp: AC24V/DC24V

Quang thông:1800 -2160 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:60°/90°/120°

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: Φ180*68mm

Vật liệu: INOX 304

Bảo hành: 2 năm

2,366,000      141

AC-UWN-18W-RGB Công suất led: 18W

Điên áp: AC24V/DC24V

Quang thông:1800 -2160 Lm

Nhiệt độ màu:RGB

Chip led: Epistar

Góc chiếu:60°/90°/120°

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: Φ180*68mm

Vật liệu: INOX 304

Bảo hành: 2 năm

2,548,000      
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AC-UW-9W
Công suất led: 9W

Điên áp: AC24V/DC24V

Quang thông: 900 -1080 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:60°/90°/120°

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: Φ150*H65mm

Lỗ: Φ28

Vật liệu: INOX 304

Bảo hành: 2 năm

1,460,000      142

AC-UW-9W-RGB
Công suất led: 9W

Điên áp: AC24V/DC24V

Quang thông: 900 -1080 Lm

Nhiệt độ màu:RGB

Chip led: Epistar

Góc chiếu:60°/90°/120°

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: Φ150*H65mm

Lỗ: Φ28

Vật liệu: INOX 304

Bảo hành: 2 năm

1,979,000      

134

AC-UW-12W
Công suất led: 12W

Điên áp: AC24V/DC24V

Quang thông: 1200-1440 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:60°/90°/120°

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: Φ190*H40mm

Lỗ: Φ48

Vật liệu: INOX 304

Bảo hành: 2 năm

1,820,000      143

AC-UW-12W-RGB
Công suất led: 12W

Điên áp: AC24V/DC24V

Quang thông:1200 -1440 Lm

Nhiệt độ màu:RGB

Chip led: Epistar

Góc chiếu:60°/90°/120°

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: Φ190*H40mm

Lỗ: Φ48

Vật liệu: INOX 304

Bảo hành: 2 năm

2,280,000      

144

AC-UG-3W

Công suất led: 3W

Điên áp: AC220V/DC24V

Quang thông: 300 -360 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:60°/90°/120°

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: Φ100*H90

Bảo hành: 2 năm

540,000         148

AC-UG-6W

Công suất led: 6W

Điên áp: AC220V/DC24V

Quang thông: 600 -720 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:60°/90°/120°

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: Φ120x H90 mm

Bảo hành: 2 năm

760,000         

145

AC-UG-9W

Công suất led: 9W

Điên áp: AC220V/DC24V

Quang thông: 900 -1080 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:60°/90°/120°

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: Φ150x H90 mm

Bảo hành: 2 năm

1,025,000      149

AC-UW-12W

Công suất led: 12W

Điên áp: AC220V/DC24V

Quang thông:1200-1440 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: Φ150x H90 mm

Bảo hành: 2 năm

1,250,000      

146

AC-UGQ-4W

Công suất led: 4W

Điên áp: AC220V/DC24V

Quang thông: 400 -480 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:60°/90°/120°

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: 100*100mm

Bảo hành: 2 năm

690,000         150

AC-UGQ-6W

Công suất led: 6W

Điên áp: AC220V/DC24V

Quang thông: 600 -720 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:60°/90°/120°

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: 162*162mm

Bảo hành: 2 năm

780,000         

147

AC-UGQ-9W

Công suất led: 9W

Điên áp: AC220V/DC24V

Quang thông: 900 -1080 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:60°/90°/120°

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: 162*162mm

Bảo hành: 2 năm

980,000         151

AC-UGQ-12W

Công suất led: 12W

Điên áp: AC220V/DC24V

Quang thông:1200-1440 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: 200*200mm

Bảo hành: 2 năm

1,420,000      

ĐÈN LED ÂM ĐẤT ( UNDERGROUND LIGHT  )
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AC-SPU-3W

Công suất led: 3W

Điên áp: AC220V

Quang thông: 300 -360 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:60°/90°/120°

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: Φ97*H108

Bảo hành: 2 năm

650,000         154

AC-SPU-6W

Công suất led: 6W

Điên áp: AC220V

Quang thông: 600 -720 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:60°/90°/120°

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: Φ128x H157mm

Bảo hành: 2 năm

960,000         

153

AC-SPU-9W

Công suất led: 9W

Điên áp: AC24V/DC24V

Quang thông: 900 -1080 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:60°/90°/120°

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước: Φ150x H190 mm

Bảo hành: 2 năm

1,125,000      155

AC-SPU-12W

Công suất led: 12W

Điên áp: AC220V

Quang thông:1200-1440 Lm

Nhiệt độ màu:2700K-6000K

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:120° 

Chỉ số hoàn màu Ra=80

Kích thước:Φ180x H230 mm

Bảo hành: 2 năm

1,350,000      

156

AC-HB-50W
Model: AC-HB-50W

Điện thế : 85-264VAC

Quang thông: 4500-5500 lm

Led Chip: BridgeLux 

Led Driver : Meanwell

Nhiệt độ màu:3000K-6000K

Góc chiếu : 120°

Công suất: 50w

Hiệu suất làm việc : > 90%

Kích thước :￠496 x H374

Vật liệu: Nhôm

Tuổi thọ: 40,000 giờ

Bảo hành : 3 năm

3,900,000      159

AC-HB-80W
Model: AC-HB-80W

Điện thế : 85-264VAC

Quang thông: 7200-8800 lm

Led Chip: BridgeLux 

Led Driver : Meanwell

Nhiệt độ màu:3000K-6000K

Góc chiếu : 120°

Công suất: 80w

Hiệu suất làm việc : > 90%

Kích thước :￠496 x H424

Vật liệu: Nhôm

Tuổi thọ: 40,000 giờ

Bảo hành : 3 năm

5,500,000      

157

AC-HB-100W

Model: AC-HB-100W

Điện thế : 85-264VAC

Quang thông: 9000-11000 lm

Led Chip: BridgeLux 

Led Driver : Meanwell

Nhiệt độ màu:3000K-6000K

Góc chiếu : 120°

Công suất: 100w

Hiệu suất làm việc : > 90%

Kích thước :￠496 x H454

Vật liệu: Nhôm

Tuổi thọ: 40,000 giờ

Bảo hành : 3 năm

6,800,000      160

AC-HB-120W

Model: AC-HB-120W

Điện thế : 85-264VAC

Quang thông: 10800-1320 lm

Led Chip: BridgeLux 

Led Driver : Meanwell

Nhiệt độ màu:3000K-6000K

Góc chiếu : 120°

Công suất: 120w

Hiệu suất làm việc : > 90%

Kích thước :￠496 x H425

Vật liệu: Nhôm

Tuổi thọ: 40,000 giờ

Bảo hành : 3 năm

8,370,000      

158

AC-HB-150W

Model: AC-HB-150W

Điện thế : 85-264VAC

Quang thông: 14500-16500 lm

Led Chip: BridgeLux 

Led Driver : Meanwell

Nhiệt độ màu:3000K-6000K

Góc chiếu : 120°

Công suất: 150w

Hiệu suất làm việc : > 90%

Kích thước :￠496 x H465

Vật liệu: Nhôm

Tuổi thọ: 40,000 giờ

Bảo hành : 3 năm

9,200,000      161

AC-HB-200W

Model: AC-HB-200W

Điện thế : 85-264VAC

Quang thông:18000-22000 lm

Led Chip: BridgeLux 

Led Driver : Meanwell

Nhiệt độ màu:3000K-6000K

Góc chiếu : 120°

Công suất: 200w

Hiệu suất làm việc : > 90%

Kích thước :￠496 x H515

Vật liệu: Nhôm

Tuổi thọ: 40,000 giờ

Bảo hành : 3 năm

10,800,000    

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG ( LED HIGH BAY LIGHT  )

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM NGOÀI TRỜI ( LED SPOT LIGHT OUTDOOR  )
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AC-ST-60W

Model: AC-ST-60W

Điện thế : 85-264VAC

Quang thông: 5280 -5760  lm

Led Chip: BridgeLux 

Led Driver : Meanwell

Nhiệt độ màu:3000K-6000K

Góc chiếu : 120°

Công suất: 60w

Hiệu suất làm việc : > 90%

Kích thước :511 x 315 x 204

Vật liệu: Nhôm

Tuổi thọ: 40,000 giờ

Bảo hành : 3 năm

6,890,000      165

AC-STN-60W

Model: AC-STN-60W

Điện thế : 85-264VAC

Quang thông: 5280 - 5760  lm

Led Chip: BridgeLux 

Led Driver : Meanwell

Nhiệt độ màu:3000K-6000K

Góc chiếu : 120°

Công suất: 60w

Hiệu suất làm việc : > 90%

Kích thước :495x 292 x98

Vật liệu: Nhôm

Tuổi thọ: 40,000 giờ

Bảo hành : 3 năm

6,890,000      

163

AC-ST-90W

Model: AC-ST-90W

Điện thế : 85-264VAC

Quang thông: 7920–8640 lm

Led Chip: BridgeLux 

Led Driver : Meanwell

Nhiệt độ màu:3000K-6000K

Góc chiếu : 120°

Công suất: 90w

Hiệu suất làm việc : > 90%

Kích thước :602 x315 x 204

Vật liệu: Nhôm

Tuổi thọ: 40,000 giờ

Bảo hành : 3 năm

9,488,000      166

AC-STN-90W

Model: AC-ST-90W

Điện thế : 85-264VAC

Quang thông: 7920–8640 lm

Led Chip: BridgeLux 

Led Driver : Meanwell

Nhiệt độ màu:3000K-6000K

Góc chiếu : 120°

Công suất: 90w

Hiệu suất làm việc : > 90%

Kích thước :587*292*98mm

Vật liệu: Nhôm

Tuổi thọ: 40,000 giờ

Bảo hành : 3 năm

9,488,000      

164

AC-ST-120W

Model: AC-ST-120W

Điện thế : 85-264VAC

Quang thông:10560–11520 lm

Led Chip: BridgeLux 

Led Driver : Meanwell

Nhiệt độ màu:3000K-6000K

Góc chiếu : 120°

Công suất: 120w

Hiệu suất làm việc : > 90%

Kích thước :693 x315 x 204

Vật liệu: Nhôm

Tuổi thọ: 40,000 giờ

Bảo hành : 3 năm

10,940,000    167

AC-STN-120W

Model: AC-ST-120W

Điện thế : 85-264VAC

Quang thông:10560–11520 lm

Led Chip: BridgeLux 

Led Driver : Meanwell

Nhiệt độ màu:3000K-6000K

Góc chiếu : 120°

Công suất: 120w

Hiệu suất làm việc : > 90%

Kích thước :679*292*98mm

Vật liệu: Nhôm

Tuổi thọ: 40,000 giờ

Bảo hành : 3 năm

10,940,000    

165

AC-ST-150W

Model: AC-ST-150W

Điện thế : 85-264VAC

Quang thông:13200 -14400 lm

Led Chip: BridgeLux 

Led Driver : Meanwell

Nhiệt độ màu:3000K-6000K

Góc chiếu : 120°

Công suất: 150w

Hiệu suất làm việc : > 90%

Kích thước :784 x315 x 204

Vật liệu: Nhôm

Tuổi thọ: 40,000 giờ

Bảo hành : 3 năm

14,800,000    168

AC-STN-150W

Model: AC-ST-150W

Điện thế : 85-264VAC

Quang thông:13200-14400 lm

Led Chip: BridgeLux 

Led Driver : Meanwell

Nhiệt độ màu:3000K-6000K

Góc chiếu : 120°

Công suất: 150w

Hiệu suất làm việc : > 90%

Kích thước :771*292*98mm

Vật liệu: Nhôm

Tuổi thọ: 40,000 giờ

Bảo hành : 3 năm

14,800,000    

ĐÈN ĐƯỜNG LED ( LED STREET LIGHT  )
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AC-ST-180W

Model: AC-ST-180W

Điện thế : 85-264VAC

Quang thông:15840–17280 lm

Led Chip: BridgeLux 

Led Driver : Meanwell

Nhiệt độ màu:3000K-6000K

Góc chiếu : 120°

Công suất: 180w

Hiệu suất làm việc : > 90%

Kích thước :853 x315 x 204

Vật liệu: Nhôm

Tuổi thọ: 40,000 giờ

Bảo hành : 3 năm

16,707,000    169

AC-STN-180W

Model: AC-STN-180W

Điện thế : 85-264VAC

Quang thông:15840–17280 lm

Led Chip: BridgeLux 

Led Driver : Meanwell

Nhiệt độ màu:3000K-6000K

Góc chiếu : 120°

Công suất: 180w

Hiệu suất làm việc : > 90%

Kích thước :863*292*98mm

Vật liệu: Nhôm

Tuổi thọ: 40,000 giờ

Bảo hành : 3 năm

16,707,000    

170

AC-TN-60W

Model: AC-TN-60W

Điện thế : 85-264VAC

Quang thông: 5280-5760  lm

Led Chip: BridgeLux 

Led Driver : Meanwell

Nhiệt độ màu:3000K-6000K

Góc chiếu : 120°

Công suất: 60w

Hiệu suất làm việc : > 90%

Kích thước :511 x 315 x 204

Vật liệu: Nhôm

Tuổi thọ: 40,000 giờ

Bảo hành : 3 năm

5,890,000      172

AC-TN-90W

Model: AC-ST-90W

Điện thế : 85-264VAC

Quang thông: 7920–8640 lm

Led Chip: BridgeLux 

Led Driver : Meanwell

Nhiệt độ màu:3000K-6000K

Góc chiếu : 120°

Công suất: 90w

Hiệu suất làm việc : > 90%

Kích thước:340×298×145 mm

Vật liệu: Nhôm

Tuổi thọ: 40,000 giờ

Bảo hành : 3 năm

7,890,000      

171

AC-TN-120W

Model: AC-TN-120W

Điện thế : 85-264VAC

Quang thông:10560–11520 lm

Led Chip: BridgeLux 

Led Driver : Meanwell

Nhiệt độ màu:3000K-6000K

Góc chiếu : 120°

Công suất: 120w

Hiệu suất làm việc : > 90%

Kích thước:485×298×145 mm

Vật liệu: Nhôm

Tuổi thọ: 40,000 giờ

Bảo hành : 3 năm

9,940,000      173

AC-TN-180W

Model: AC-TN-180W

Điện thế : 85-264VAC

Quang thông:15840–17280 lm

Led Chip: BridgeLux 

Led Driver : Meanwell

Nhiệt độ màu:3000K-6000K

Góc chiếu : 120°

Công suất: 180w

Hiệu suất làm việc : > 90%

Kích thước 596×340×147mm

Vật liệu: Nhôm

Tuổi thọ: 40,000 giờ

Bảo hành : 3 năm

14,707,000    

ĐÈN ĐƯỜNG HẦM ( LED TUNEL LIGHT  )

Tp HCM Ngày 1 Tháng 6 Năm 2014

- Tất cả bảng giá trước đó không còn hiệu lực.

Ghi Chú

- Sản phẩm được bảo hành 2 năm, 3 năm, một số sản phẩm 

bảo hành 5 năm.

- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.
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